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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn Ngữ văn lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
 
	
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản:
CON VỜ VÀ CON ĐOM ĐÓM
Con vờ sáng sinh, chiều chết, cả đời nó không hề biết thế nào là mặt trời lặn, thế nào là đêm tối. Con đom đóm sống lâu hơn biết có ngày có đêm.
Vờ thấy đom đóm có cái bụng sáng xanh mới hỏi đom đóm rằng:
- Cái gì sáng xanh lập loè dưới bụng anh thế kia?
Đom đóm trả lời:
- Đó là cái đèn của tôi. Khi mặt trời lặn, bóng đêm ập đến, tôi phải nhờ có ngọn đèn này soi đường mới biết lối bay đi bay lại mà kiếm ăn.
- Vờ vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt hỏi:
- Sao? Anh bảo mặt trời sẽ lặn, có đêm tối nữa sao?
Đom đóm giảng giải:
- Đúng vậy, khi mặt trời lặn thì bóng đêm bao trùm quanh ta, trời đất sẽ tối mờ mịt.
Vờ cho là đom đóm bịa đặt loè mình, mắng đom đóm rằng:
- Anh đừng có lừa dối tôi. Những chuyện bóng đêm hoang đường của anh ai mà tin được. Lẽ đâu có lẽ mặt trời lặn! Lẽ đâu có lẽ trời không sáng! Tôi sống đã già nửa kiếp vờ rồi mà vẫn thấy mặt trời cứ ở trên đỉnh đầu chúng ta kia kìa! Anh loè tôi sao nổi?
Nói xong, vờ giận dữ bỏ đi, để mặc một mình đom đóm đứng trơ ra đó.
Đom đóm bị vờ mắng, bực quá, chạy theo định giữ vờ lại tranh cãi cho ra lẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, và tự an ủi mình: "Cái kiếp vờ của anh ta chỉ sống có nửa ngày, anh ta hiểu sao được chuyện có sáng có tối, chuyện có mặt trời lặn. Thế mà mình đi tranh cãi với anh ta, hoá chẳng vô ích lắm sao?".
(Theo Bùi Mạnh Nhị (Chủ biên), Văn học dân gian, những tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, 2003, tr.302-303)
	Và thực hiện các yêu cầu:
	*Lựa chọn phương án đúng nhất cho các câu hỏi từ 1 đến 8
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện ngụ ngôn
	B. Truyện đồng thoại

	C. Truyện ngắn
	D. Truyện khoa học viễn tưởng


Câu 2. Xác định đề tài chính của văn bản.
	A. Thiên nhiên
	B. Nông thôn
	C. Loài vật
	D.  Nhận thức


Câu 3. Người kể chuyện trong văn bản là:
	A. Tác giả dân gian.
	B. con vờ.
	C. con đom đóm.
	D. mặt trời.


 
 
Câu 4. Dòng nào nêu đúng các sự việc chính trong truyện?
A. Đom đóm sống lâu – Đom đóm nói về cái đèn  – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi – Đom đóm tự an ủi mình.
B. Vờ hỏi đom đóm về cái bụng sáng xanh – Đom đóm giảng giải – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi – Đom đóm đứng một mình và tự an ủi.
C. Vờ sáng sinh chiều chết – Đom đóm giảng giải – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi – Đom đóm tự an ủi mình.
D. Vờ nhìn cái bụng sáng xanh của đom đóm – Đom đóm giảng giải – Vờ không tin, mắng đom đóm và bỏ đi.
Câu 5. Vờ có thái độ như thế nào ngay sau khi nghe đom đóm giảng giải?
	A. Ngạc nhiên, sửng sốt
	B. Bỏ đi, không nói gì

	C. Giận dữ bỏ đi
	D. Mắng đom đóm


Câu 6. Con vờ trong truyện tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội?
	A. Kiêu căng, tự phụ
	B. Thích thể hiện, hiếu thắng

	C. Tầm nhìn hạn hẹp, cư xử hồ đồ
	D. Ảo tưởng về sức mạnh, ích kỉ


Câu 7. Biện pháp tu từ nào được sử dụng để xây dựng nhân vật và cốt truyện?
	A. Ẩn dụ và hoán dụ
	B. Ẩn dụ và so sánh

	C. Ẩn dụ và nhân hoá
	D. Ẩn dụ và điệp ngữ


Câu 8. Nội dung của văn bản có liên quan đến thành ngữ nào sau đây?
	A. Chia ngọt sẻ bùi
	B. Ếch ngồi đáy giếng

	C. Cao chạy xa bay
	D. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay


*Trả lời câu hỏi 
Câu 9. (1 điểm) Hãy chỉ ra những điểm khác biệt về đời sống của con vờ và con đom đóm. Sự khác biệt đó ảnh hưởng như thế nào đến cách nhìn của hai con vật?
Câu 11. (1 điểm) Câu chuyện chứa đựng những bài học sâu sắc nào?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Cha ông ta thường khuyên bảo nhau: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Em hãy viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến về lời khuyên đó.
 
-------- HẾT -------

